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MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Cà Mau02/06/1989NamBảoNguyễn Huỳnh12350021541

Long An03/08/1981NamBảoĐào Kim12350021552

Tp.HCM11/05/1994NữBìnhLâm Quý12350021563

Cần Thơ02/04/1981NamCảnhNguyễn Minh12350021574

Tp.HCM04/10/1982NamDanhVõ Lý Thanh12350021605

Tp.HCM09/03/1981NữDungNguyễn Thị Ngọc12350021626

Tp.HCM03/12/1966NamDũngVõ Việt12350021637

Th.Th Huế19/08/1993NữDuyênLê Thị Mỹ12350021698

Hậu Giang29/09/1994NamĐiềnNguyễn Thanh12350021729

Sông Bé20/12/1980NamGiangTrần Tiến123500217610

Kon Tum10/12/1992NamHậuNguyễn Văn123500218011

Thanh Hóa25/11/1984NữHiềnNguyễn Thị123500218112

Long An27/07/1988NamHiệpNguyễn Minh123500218213

Bình Thuận29/08/1975NữHiếuNguyễn Thị Minh123500218414

Tp.HCM16/09/1989NữHồngNguyễn Thị Tuyết123500218715

Tp.HCM18/09/1981NữHồngNguyễn Thị Thúy123500218816

Tp.HCM20/04/1986NamHùngNguyễn Tấn123500218917

Tp.HCM21/11/1991NữKhoaDương Thị Kim123500219818

Hà Nam17/11/1989NamKiênTrần Văn123500219919

Tây Ninh01/02/1988NữKiềuPhạm Thị Thúy123500220120

Tp.HCM16/03/1981NamLâmLê Hoàng123500220321

Tp.HCM27/10/1980NữLinhDương Thị Thùy123500220622

An Giang05/04/1984NữLoanLê Thị Hồng123500220923

Tp.HCMNamLongDương Bảo123500221024

Tiền Giang22/11/1990NamLongPhan Văn123500221125

Ninh Bình23/10/1989NamLựcTống Văn123500221226

Tp.HCM04/04/1990NữMinhLê Huỳnh Bảo123500221727

Tp.HCM16/01/1983NamMinhLê Công123500221928

Long An17/01/1988NamMộngHuỳnh Tấn123500222029

Long An19/11/1985NamNghĩLê Tấn123500222630
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GIỚI
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Tp.HCM04/05/1982NamNghĩaHồ Trọng123500222831

Long An24/06/1985NamNhânNguyễn Trọng123500223132

Tiền Giang06/03/1989NữNhungPhạm Thị Hồng123500223533

Tp.HCM15/06/1994NữNhungTrần Cẩm123500223634

Tp.HCM06/01/1978NamNinhNguyễn Xuân123500223735

Bình Thuận10/02/1987NữOanhHuỳnh Thị Yến123500224036

Tp.HCM21/04/1988NamPhươngNguyễn Lê Nam123500224637

Tp.HCM06/12/1986NữQuânTiết Lệ123500224738

Tp.HCM07/07/1982NamSangPhan Cao123500225039

Tp.HCM15/06/1985NamSơnPhạm Thanh123500225240

Tp.HCM09/07/1988NamSơnBùi Ngọc Thái123500225441

Tp.HCM07/10/1982NamThắngTrần Thuận123500225742

Bình Định17/10/1987NamThaoNguyễn Xuân123500226143

Đồng Tháp01/08/1993NữThảoĐỗ Phương123500226344

Đắk Lắk30/07/1993NữThảoNguyễn Thị123500226545

Tp.HCM02/04/1983NamThiệnPhạm Minh123500226646

Tp.HCM28/07/1971NamThiệnLê Vĩnh123500226747

Tp.HCM06/08/1981NữThúyNguyễn Thị Thanh123500227048

Tp. HCM16/12/1990NữThủyNguyễn Thị Bích123500227149

Long An02/06/1989NữThủyTrần Thị123500227250

Tp.HCM08/08/1980NữTiênTrần Ngọc Huyền123500227451

Tp.HCM20/08/1982NamTríTrần Minh123500227852

Tp.HCM11/03/1980NamTríNguyễn Minh123500227953

Minh Hải30/04/1979NamTrungTrần Thanh123500228254

Long An16/09/1990NamTrungDương Minh123500228455

Tp.HCM09/10/1989NamTúTrần Ngọc123500228556

Tp.HCM14/02/1994NữTuyềnChâu Ngọc Kim123500229157

Long An03/10/1974NữMườiTrần Thị093500062958

Cần Thơ20/01/1985NamTrungNguyễn Ngọc093500075559

Vĩnh Long10/06/1985NamDũngPhan Trí093500088460

Tp. HCM19/05/1989NữGiangNguyễn Ngọc Trường093500092461

Tp. HCM19/09/1981NữThuLê Thị Minh103500028962

Tp. HCM01/10/1983NamCườngNguyễn Kim Tiến103500042863

Ninh Thuận24/07/1985NamThuậnNguyễn Văn103500059464

Tp. HCM23/05/1982NamTiếnNguyễn Minh103500089965
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Vĩnh Phúc03/03/1983NữPhươngLưu Thị Thúy103500242266

Hà Giang27/01/1990NamHoàngNguyễn113500023367

Tp. HCM24/10/1989NamDũngLư Nguyễn Tuấn113500154468

Tp. HCM23/11/1989NamTuấnLê Nguyên113500179069

Long An02/09/1990NữDươngMai Thị Thùy123500055670

Tp. HCM18/08/1984NamPhúcNguyễn Vĩnh123500066971

Tp. HCM03/01/1985NamSướngTrần Văn123500068772

Kiên Giang10/10/1987NamTânMai Võ Ngọc123500069573

Tp. HCM28/10/1987NamThọTạ Quang123500072074

Tp. HCM28/02/1989NamThôngLâm Anh123500072175

Trà Vinh29/09/1992NamToànNguyễn Phương123500074176

Tp. HCM29/03/1991NữTướcNguyễn Lê Hải123500077877

Tp. HCM03/11/1987NamTướcNguyễn Lê Tấn123500077978

Tp. HCM01/01/1987NamĐạtTrương Tấn123500084079

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 79

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2017
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